
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

    Số:             /TB-ĐHGTVT                          Hà Nội, ngày          tháng 12 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ 

đại học đợt 2 bổ sung năm 2023 
 

  

Thực hiện Thông báo số 124/TB-ĐHGTVT ngày 14/02/2023 của Hiệu trưởng về 

việc tuyển sinh trình liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2023, Trường 

Đại học GTVT thông báo: 

1. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ 

đại học đợt 2 bổ sung năm 2023 như sau: 

- Thí sinh xét tuyển: 13 thí sinh; 

- Thí sinh thi tuyển: 98 thí sinh 

(Danh sách kèm theo). 

 Lưu ý: Nếu thông tin của thí sinh trong danh sách chưa chính xác, thí sinh liên hệ 

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo theo email tuyensinh@utc.edu.vn hoặc 

số điện thoại 024.37606352 để được đính chính. 

2. Thời gian công bố kết quả: 

- Công bố kết quả xét tuyển, dự kiến: Ngày 21/12/2023; 

- Công bố kết quả thi tuyển, dự kiến: Ngày 29 /12/2023./.  

 

 

 Nơi nhận:                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG 

  - Các thí sinh;             PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

  - Lưu: HCTH, KT&KĐCLĐT. 
    

 

 

 

              PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương

mailto:tuyensinh@utc.edu.vn


DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG                 

LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2023 

     (Kèm theo thông báo số        /TB-ĐHGTVT ngày      /12/2023 của Hiệu trưởng trường ĐHGTVT) 

STT Họ và tên   
Giới 

tính 
Năm sinh Nơi sinh Ngành đăng ký 

1 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 01/01/2000 Hà Nội Công nghệ thông tin 

2 Nguyễn Thành Nam Nam 20/12/2002 Bình Phước Công nghệ thông tin 

3 Lê Văn Tuấn Nam 27/08/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 

4 Nguyễn Văn Thắng Nam 01/02/2001 Bắc Giang Công nghệ thông tin 

5 Nguyễn Công  Thiện Nam 03/02/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 

6 Lê Tiến  Đạt Nam 16/05/2002 Hưng Yên Kỹ thuật ô tô 

7 Hà Duy Khương Nam 09/11/2002 Lai Châu Kỹ thuật ô tô 

8 Vũ Ngọc  Sơn Nam 04/06/2001 Thái Bình Kỹ thuật ô tô 

9 Ngô Văn Vương Nam 21/09/2002 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 

10 Phùng Quang Tiến Nam 03/02/1999 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

11 Đồng Xuân Tú Nam 11/02/2002 Nam Định Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

12 Nguyễn Tiến Tường Nam 23/09/2001 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

13 Nguyễn Xuân Thành Nam 30/10/2001 Ninh Bình Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

                                                                                                   

                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG                            

LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2023 

     (Kèm theo thông báo số        /TB-ĐHGTVT ngày      /12/2023 của Hiệu trưởng trường ĐHGTVT) 

STT Họ và tên   
Giới 

tính 
Năm sinh Nơi sinh Ngành đăng ký 

1 Đinh Huy Tuấn Anh Nam 28/11/2002 Lào Cai Công nghệ thông tin 

2 Nghiêm Việt Anh Nam 10/10/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 

3 Đỗ Gia Bách Nam 03/11/2004 Hà Nội Công nghệ thông tin 

4 Vũ Hải  Dương Nam 13/04/2001 Hà Nội Công nghệ thông tin 

5 Lê Đại  Dương Nam 22/07/2002 Tuyên Quang Công nghệ thông tin 

6 Nguyễn Trọng Đạt Nam 30/09/2002 Yên Bái Công nghệ thông tin 

7 Ngô Tiến  Đạt Nam 28/02/2002 Thái Bình Công nghệ thông tin 

8 Lê Công Định Nam 28/10/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 

9 Nguyễn Văn Đức Nam 31/10/2001 Hải Dương Công nghệ thông tin 

10 Nguyễn Phi Hùng Nam 22/12/2000 Hà Nội Công nghệ thông tin 

11 Phạm Trung Kiên Nam 11/04/2002 Nam Định Công nghệ thông tin 

12 Ngô Văn Lăng Nam 11/10/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 

13 Đào Ngọc Linh Nam 30/05/2002 Phú Thọ Công nghệ thông tin 

14 Phạm Công Lượng Nam 08/01/2002 Hải Dương Công nghệ thông tin 

15 Nguyễn Đình Ngân Nam 26/08/2002 Thái Bình Công nghệ thông tin 

16 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 26/07/2000 Hà Nội Công nghệ thông tin 

17 Hà Đình Phúc Nam 21/12/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 

18 Trần Đình Phúc Nam 27/09/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 

19 Phạm Trí Phương Nam 15/09/2002 Bắc Giang Công nghệ thông tin 

20 Lê Bá Quang Nam 02/08/2000 Thanh Hóa Công nghệ thông tin 

21 Nguyễn Hữu Quân Nam 25/08/2002 Hà Nội Công nghệ thông tin 

22 Nguyễn Anh Quân Nam 14/12/1996 Hà Nội Công nghệ thông tin 

23 Nguyễn Xuân Tâm Nam 27/01/2001 Hải Dương Công nghệ thông tin 

24 Phạm Quốc Toản Nam 15/06/2002 Hưng Yên Công nghệ thông tin 

25 Phạm Xuân Tùng Nam 14/10/2002 Bắc Giang Công nghệ thông tin 

26 Tạ Sơn Tùng Nam 27/06/2004 Hà Nội Công nghệ thông tin 

27 Tạ Quang Thành Nam 16/05/2001 Bắc Ninh Công nghệ thông tin 

28 Trần Hưng Thịnh Nam 27/08/2002 Nam Định Công nghệ thông tin 

29 Nguyễn Đức  Thịnh Nam 18/12/2002 Bắc Giang Công nghệ thông tin 

30 Phạm Đức Trung Nam 02/08/2000 Nam Định Công nghệ thông tin 

31 Lê Đức Việt Nam 08/07/2001 Hà Nội Công nghệ thông tin 

32 Lê Quốc Việt Nam 20/01/2002 Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin 

33 Mai Văn  An  Nam 26/03/2002 Thái Bình Kỹ thuật ô tô 

34 Lê Văn Quang Anh Nam 03/02/2002 Thanh Hóa Kỹ thuật ô tô 

35 Trần Việt Anh Nam 27/03/2002 Hải Dương Kỹ thuật ô tô 



STT Họ và tên   
Giới 

tính 
Năm sinh Nơi sinh Ngành đăng ký 

36 Nguyễn Đức Anh Nam 25/09/2001 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 

37 Bùi Duy Bình Nam 14/04/2001 Đồng Nai Kỹ thuật ô tô 

38 Hoàng Dương Cầm Nam 15/11/2002 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 

39 Lê Chí Công Nam 13/08/2002 Sơn La Kỹ thuật ô tô 

40 Nguyễn Quyết Chiến Nam 06/05/1999 Vĩnh Phúc Kỹ thuật ô tô 

41 Nguyễn Khương  Duy Nam 05/10/2002 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 

42 Vũ Trung Hiếu Nam 14/04/2002 Nam Định Kỹ thuật ô tô 

43 Nguyễn Huy Hoàng Nam 25/02/2002 Hà Nam Kỹ thuật ô tô 

44 Bùi Việt Hoàng Nam 09/09/2001 Phú Thọ Kỹ thuật ô tô 

45 Lê Quang Huy Nam 05/10/2002 Thanh Hóa Kỹ thuật ô tô 

46 Lương Quang Huy Nam 10/10/2002 Bắc Giang Kỹ thuật ô tô 

47 Nguyễn Thái Hưng Nam 01/05/2002 Thái Bình Kỹ thuật ô tô 

48 Nguyễn Trung Kiên Nam 09/09/2002 Thái Bình Kỹ thuật ô tô 

49 Mai Văn  Khang Nam 26/03/2002 Thái Bình Kỹ thuật ô tô 

50 Trần An Khang Nam 30/11/2001 Bắc Giang Kỹ thuật ô tô 

51 Nguyễn Khắc Nam Linh Nam 17/02/2002 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 

52 Lương Văn Long Nam 05/06/2002 Hà Nội Kỹ thuật ô tô 

53 Hoàng Đức Nam Nam 13/07/2002 Lào Cai Kỹ thuật ô tô 

54 Nguyễn Phương Nam Nam 31/01/2002 Hưng Yên Kỹ thuật ô tô 

55 Ngô Văn Nghĩa Nam 02/11/2002 Hà Nam Kỹ thuật ô tô 

56 Mai Kim Ngọc Nam 18/04/2002 Hà Nam Kỹ thuật ô tô 

57 Nguyễn Văn Quê Nam 03/11/2002 Bắc Giang Kỹ thuật ô tô 

58 Trần Văn Sáng Nam 04/02/2002 Hà Nam Kỹ thuật ô tô 

59 Phạm Văn Tài Nam 06/03/2002 Hà Nam Kỹ thuật ô tô 

60 Trần Văn Tự Nam 14/10/2002 Bắc Ninh Kỹ thuật ô tô 

61 Nguyễn Duy  Thái Nam 20/04/2002 Phú Thọ Kỹ thuật ô tô 

62 Đặng Công Thành Nam 15/11/2002 Hà Nam Kỹ thuật ô tô 

63 Cao Việt Anh Nam 01/08/1993 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

64 Phạm Hải Bằng Nam 13/08/2002 Hải Dương Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

65 Nguyễn Trường  Chinh Nam 09/07/2002 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

66 Nguyễn Văn Dũng Nam 25/01/2002 Hà Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

67 La Tiến Dương Nam 04/09/2001 Lào Cai Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

68 Nguyễn Văn Đồng Nam 07/08/1995 Thanh Hóa Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

69 Vũ Tuấn Hiệp Nam 13/08/2000 Bắc Giang Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

70 Nguyễn Văn Hoàng Nam 05/01/2002 Hải Dương Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

71 Vũ Văn Huấn Nam 09/08/2001 Bắc Giang Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

72 Ngô Mạnh Hùng Nam 09/08/2004 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 



STT Họ và tên   
Giới 

tính 
Năm sinh Nơi sinh Ngành đăng ký 

73 Cao Tiến Hưng Nam 27/01/2002 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

74 Nguyễn Hữu Khải Nam 04/12/2004 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

75 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 19/04/2004 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

76 Ngô Văn Linh Nam 30/06/2002 Bắc Ninh Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

77 Chúc Xuân Lý Nam 21/02/2002 Tuyên Quang Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

78 Nguyễn Văn Mạnh Nam 25/05/2002 Bắc Ninh Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

79 Doãn Mạnh  Nam Nam 01/11/2002 Nam Định Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

80 Trần Phương Nam Nam 25/05/2004 Thanh Hóa Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

81 Nguyễn Tùng Ngọc Nam 16/09/1997 Hải Phòng Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

82 Nguyễn Công Nguyên Nam 06/08/2001 Yên Bái Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

83 Lê Qúy  Nhâm Nam 06/10/2002 Phú Thọ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

84 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 03/11/2002 Bắc Ninh Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

85 Nguyễn Tiến Quốc Nam 17/10/2004 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

86 Hoàng Trọng Tiến Nam 27/03/1998 Thái Nguyên Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

87 Ngô Văn Tú Nam 09/09/2004 Hải Dương Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

88 Nguyễn Bá Tuân Nam 20/05/2002 Bắc Ninh Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

89 Trần Văn Tuấn Nam 09/08/2002 Bắc Giang Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

90 Nguyễn Anh Tuấn Nam 19/09/2003 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

91 Trịnh Thanh Tùng Nam 21/02/2002 Ninh Bình Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

92 Hoàng Thanh  Tùng Nam 31/12/2002 Thái Bình Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

93 Nguyễn Cao Thắng Nam 05/04/2001 Hà Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

94 Nguyễn Văn Thắng Nam 10/08/2004 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

95 Trần Đức Trường Nam 19/09/2002 Bắc Giang Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

96 Nguyễn Công Việt Nam 11/03/1997 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

97 Nguyễn Đức Vinh Nam 08/11/2004 Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

98 Lê Văn  Xứng Nam 01/07/2002 Nam Định Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

                                                                                                   

                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

                                                                                            PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 
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